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PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH (Điều 1) 

    Luật này quy định về nội dung, cách thức 

thực hiện dân chủ ở cơ sở, quyền Và nghĩa 

vụ của công dân trong thực hiện dân chủ ở 

cơ sở và trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân trong việc bảo đảm thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. 

NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN 

DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

(Điều 3) 

1. Bảo đảm quyền của công dân, cán 

bộ, công chức,viên chức, người lao động 

được biết, tham gia ý kiến, quyết định và 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện dân chủ ở 

cơ sở. 

2. Bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản 

lý của Nhà nước, vai trò nòng cốt của Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội trong thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Thực hiện dân chủ ở cơ sở trong 

khuôn khổ Hiếnpháp và pháp luật; bảo đảm 

trật tự, kỷ cương, không cản trở hoạt động 

bình thường của chính quyền địa phương 

cấp xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử dụng 

lao động. 

4. Bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền 

và lợi ích hợppháp của tổ chức, cá nhân. 

5. Bảo đảm công khai, minh bạch, tăng 

cường tráchnhiệm giải trình trong quá trình 

thực hiện dân chủ ở cơ sở.  

6. Tôn trọng ý kiến đóng góp của Nhân 

dân, kịp thời giải quyết kiến nghị, phản ánh 

của Nhân dân. 

PHẠM VI THỰC HIỆN DÂN 

CHỦ Ở CƠ SỞ (Điều 4) 

1. Mọi công dân thực hiện dân chủ tại 

xã, phường,thị trấn, tại thôn, tổ dân phố nơi 

mình cư trú. 

2. Công dân là cán bộ, công chức, viên 

chức,người lao động thực hiện dân chủ tại 

cơ quan, đơn vị nơi mình công tác. trường 

hợp cơ quan, đơn vị có đơn vị trực thuộc 

thì việc thực hiện dân chủ tại đơn vị trực 

thuộc của cơ quan, đơn vị do người đứng 

đầu cơ quan, đơn vị quyết định. 

3. Công dân là người lao động thực 

hiện dân chủtại tổ chức có sử dụng lao 

động nơi mình có giao kết hợp đồng lao 

động. Trường hợp tổ chức có sử dụng lao 

động có đơn vị trực thuộc thì việc thực hiện 

dân chủ tại đơn vị trực thuộc thực hiện theo 

quy định tại điều lệ, nội quy, quy định, quy 

chế của tổ chức có sử dụng lao động và 

pháp luật có liên quan. 



QUYỀN CỦA CÔNG DÂN 

TRONG THỰC HIỆN DÂN 

CHỦ Ở CƠ SỞ (Điều 5) 

1. Được công khai thông tin và yêu 

cầu cung cấpthông tin đầy đủ, chính 

xác, kịp thời theo quy định của pháp 

luật. 

2. Đề xuất sáng kiến, tham gia ý 

kiến, bàn và quyếtđịnh đối với các nội 

dung thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy 

định của Luật này và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

3. Kiểm tra, giám sát, kiến nghị, 

phản ánh, khiếunại, tố cáo, khởi kiện đối 

với các quyết định, hành vi vi phạm 

pháp luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở 

theo quy định của pháp luật. 

Được công nhận, tôn trọng, bảo vệ và 

bảo đảmquyền, lợi ích hợp pháp trong 

thực hiện dân chủ ở cơ sở theo quy 

định của pháp luật. 

NGHĨA VỤ CỦA CÔNG DÂN 

TRONG THỰC HIỆN DÂN 

CHỦ Ở CƠ SỞ (Điều 6)  

1. Tuân thủ quy định của pháp luật 

về thực hiện dân chủ ở cơ sở. 

2. Tham gia ý kiến về các nội dung 

được đưa ra lấy ý kiến ở cơ sở theo quy 

định của Luật này và quy định khác của 

pháp luật có liên quan. 

3. Chấp hành quyết định của cộng đồng 

dân cư,chính quyền địa phương, cơ quan, 

đơn vị, tổ chức có sử dụng lao động. 

4. Kịp thời kiến nghị, phản ánh, tố cáo 

đến cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện 

hành vi vi phạm pháp luật về thực hiện dân 

chủ ở cơ sở. 

5. Tôn trọng và bảo đảm trật tự, an toàn 

xã hội,lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi 

ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 

QUYỀN THỤ HƯỞNG CỦA 

CÔNG DÂN (Điều 7) 

1. Được Nhà nước và pháp luật công 

nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm thực hiện 

quyền con người, quyền công dân về chính 

trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội. Được 

bảo đảm thực hiện các quyền về thực hiện 

dân chủ ở cơ sở theo quy định của Luật này 

và quy định khác của pháp luật có liên 

quan.  

2. Được thông tin đầy đủ, kịp thời về 

các quyền vàlợi ích hợp pháp, chính sách 

an sinh xã hội, phúc lợi xã hội theo quy định 

của pháp luật và quyết định của chính 

quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức 

ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc.  

3. Được thụ hưởng thành quả đổi mới, 

phát triểnkinh tế - xã hội, chế độ an sinh xã 

hội, sự an toàn, ổn định của đất nước, của 

địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức có sử 

dụng lao động và kết quả thực hiện dân chủ 

ở nơi mình cư trú, công tác, làm việc.  

4. Được tạo điều kiện để tham gia học 

tập, côngtác, lao động, sản xuất, kinh 

doanh, cải thiện và nâng cao đời sống vật 

chất, tinh thần của bản thân, gia đình và 

cộng đồng.  

CÁC HÀNH VI BỊ NGHIÊM 

CẤM TRONG THỰC HIỆN DÂN 

CHỦ Ở CƠ SỞ (Điều 9) 

1. Gây khó khăn, phiền hà hoặc cản 

trở, đe dọa công dân thực hiện dân chủ ở 

cơ sở. 

2. Bao che, cản trở, trù dập hoặc thiếu 

trách nhiệm trong việc giải quyết kiến 

nghị, khiếu nại, tố cáo; tiết lộ thông tin về 

người tố cáo, người cung cấp thông tin về 

hành vi vi phạm có liên quan đến việc thực 

hiện dân chủ ở cơ sở. 

3. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ ở 

cơ sở để thựchiện hành vi xâm phạm an 

ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, xâm 

phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích 

hợp pháp của tổ chức, cá nhân. 



4. Lợi dụng việc thực hiện dân chủ 

ở cơ sở đểxuyên tạc, vu khống, gây mâu 

thuẫn, kích động bạo lực, phân biệt 

vùng, miền, giới tính, tôn giáo, dân tộc, 

gây thiệt hại cho cá nhân, cơ quan, đơn 

vị, tổ chức. 

5. Giả mạo giấy tờ, gian lận hoặc 

dùng thủ đoạnkhác để làm sai lệch kết 

quả bàn, quyết định, tham gia ý kiến của 

công dân. 

XỬ LÝ VI PHẠM VỀ THỰC 

HIỆN DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ 

(Điều 10) 

1. Cá nhân có hành vi vi phạm pháp 

luật về thựchiện dân chủ ở cơ sở thì tùy 

theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử 

phạt vi phạm hành chính, áp dụng biện 

pháp xử lý hành chính hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại 

thì phải bồi thường theo quy định của 

pháp luật. 

2. Tổ chức vi phạm quy định của 

Luật này và quy địnhkhác của pháp luật 

có liên quan đến thực hiện dân chủ ở cơ 

sở thì tùy theo tính chất, mức độ vi phạm 

mà bị xử phạt vi phạm hành chính; nếu 

gây thiệt hại thì phải bồi thường theo 

quy định của pháp  luật. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức lợi 

dụng chức vụ,quyền hạn vi phạm quy 

định của Luật này, xâm phạm lợi ích của 

Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ 

chức, cá nhân thì tùy theo tính chất, mức độ 

vi phạm mà bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu 

trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì 

phải bồi thường, bồi hoàn theo quy định của 

pháp luật.  

4. Việc xử phạt vi phạm hành chính, xử 

lý kỷluật đối với các hành vi vi phạm pháp 

luật về thực hiện dân chủ ở cơ sở thực hiện 

theo quy định của Chính phủ.  

NHỮNG NỘI DUNG NHÂN DÂN 

BÀN VÀ QUYẾT ĐỊNH (Điều 15) 

1. Chủ trương và mức đóng góp xây dựng 

cơ sởhạ tầng, các công trình công cộng 

trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ 

dân phố do Nhân dân đóng góp toàn bộ 

hoặc một phần kinh phí, tài sản, công 

sức. 

2. Việc thu, chi, quản lý các khoản đóng 

góp củaNhân dân tại cộng đồng dân cư 

ngoài các khoản đã được pháp luật quy 

định; việc thu, chi, quản lý các khoản 

kinh phí, tài sản do cộng đồng dân cư 

được giao quản lý hoặc được tiếp nhận 

từ các nguồn thu, tài trợ, ủng hộ hợp 

pháp khác. 

3. Nội dung hương ước, quy ước của 

cộng đồng dân cư.  

4. Bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, Tổ 

trưởng tổdân phố. 

5. Bầu, cho thôi làm thành viên Ban 

Thanh tranhân dân, Ban Giám sát đầu tư 

của cộng đồng. 

6. Các công việc tự quản khác trong 

nội bộ cộngđồng dân cư không trái với quy 

định của pháp luật, phù hợp với thuần 

phong, mỹ tục và đạo đức xã hội. 

NHỮNG NỘI DUNG NHÂN DÂN 

THAM GIA Ý KIẾN TRƯỚC 

KHI CƠ QUAN CÓ THẨM 

QUYỀN QUYẾT ĐỊNH (Điều 25) 

1. Dự thảo kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội của cấp xã; ph ương án 

chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cơ cấu sản 

xuất; đề án định canh, định cư, vùng 

kinh tế mới và phương án phát triển 

ngành, nghề của cấp xã. 

2. Dự thảo quy hoạch sử dụng đất 

cấp huyện và phương án điều chỉnh; việc 

quản lý, sử dụng quỹ đất được giao cho 

Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý. 

3. Chủ trương, chính sách đầu tư, xây 

dựng, đấtđai, xử lý chất thải và bảo vệ môi 

trường, đền bù, giải phóng mặt bằng và 

phương án di dân, tái định canh, định cư 

đối với việc quyết định đầu tư công dự án 

quan trọng quốc gia, dự án nhóm A, dự án 

có quy mô di dân, tái định canh, định cư 



lớn, dự án có nguy cơ tác động xấu đến 

môi trường, dự án có ảnh hưởng trực 

tiếp đến đời sống kinh tế - xã hội của 

cộng đồng dân cư nơi thực hiện dự án.  

4. Dự thảo đề án thành lập, giải thể, 

nhập, chia,điều chỉnh địa giới đơn vị 

hành chính, đặt tên, đổi tên đơn vị hành 

chính; dự thảo đề án thành lập, giải thể, 

nhập, chia, đặt tên, đổi tên thôn, tổ dân 

phố, ghép cụm dân cư. 

5. Dự thảo quyết định hành chính 

của Ủy ban nhândân cấp xã có liên quan 

đến lợi ích cộng đồng, bao gồm quyết 

định ban hành hoặc phê duyệt chương 

trình, kế hoạch, dự án, đề án có nội dung 

tác động đến môi trường, sức khỏe của 

cộng đồng, trật tự, an toàn xã hội và 

những vấn đề khác có ảnh hưởng đến 

cộng đồng. 

6. Dự thảo nhiệm vụ và đồ án quy 

hoạch chung xâydựng, dự thảo nhiệm 

vụ và đồ án quy hoạch phân khu, quy 

hoạch chi tiết xây dựng và quy hoạch 

chung xây dựng xã, quy hoạch xây dựng 

điểm dân cư nông thôn. 

7. Dự thảo quy chế về thực hiện dân 

chủ ở xã, phường, thị trấn; dự thảo quy 

chế thực hiện dân chủ trong từng lĩnh 

vực, nội dung hoạt động cụ thể ở xã, 

phường, thị trấn (nếu có). 

8. Dự thảo quyết định hành chính có nội 

dung xác lập nghĩa vụ hoặc làm chấm dứt, 

hạn chế quyền, lợi ích của đối tượng thi 

hành là công dân trên địa bàn cấp xã. 

9. Các nội dung khác theo quy định của 

pháp luật,quy chế thực hiện dân chủ ở xã, 

phường, thị trấn, theo yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền hoặc chính quyền 

cấp xã thấy cần lấy ý kiến.  

NỘI DUNG KIỂM TRA, GIÁM 

SÁT (Điều 30) 

1. Công dân kiểm tra việc thực hiện các nội 

dung mà Nhân dân đã bàn và quyết định 

quy định tại Điều 15 của Luật này. 

2. Nội dung, cách thức tổ chức hội nghị trao 

đổi, đối thoại giữa Ủy ban nhân dân cấp xã 

với Nhân dân thực hiện theo quy định của 

pháp luật về tổ chức chính quyền địa 

phương và quy định khác của pháp luật có. 

3. Hằng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã có 

trách nhiệm phối hợp với Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam cùng cấp tổ chức ít nhất 

một lần hội nghị trao đổi, đối thoại với 

Nhân dân trên địa bàn về tình hình hoạt 

động của Ủy ban nhân dân và những vấn đề 

liên quan đến quyền và nghĩa vụ của công 

dân ở địa phương. 

XỬ LÝ KẾT QUẢ KIỂM TRA, 

GIÁM SÁT CỦA NHÂN DÂN 

(Điều 34) 

1. Thông qua việc kiểm tra, giám sát 

trực tiếp,Nhân dân đánh giá mức độ hài 

lòng đối với hoạt động của chính quyền địa 

phương cấp xã, đối với cán bộ, công chức 

cấp xã trực tiếp thực hiện thủ tục hành 

chính, giải quyết công việc của công dân. 

2. Khi phát hiện hành vi, nội dung có 

dấu hiệu viphạm, công dân có quyền khiếu 

nại, tố cáo theo quy định của pháp luật hoặc 

kiến nghị, phản ánh đến chính quyền địa 

phương cấp xã, cán bộ, công chức cấp xã, 

Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, Ban 

công tác Mặt trận ở thôn, tổ dân phố, các tổ 

chức, đoàn thể mà mình là thành viên, hội 

viên, đến đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội 

đồng nhân dân hoặc phản ánh, đề nghị Ban 

Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư 

của cộng đồng, tổ chức tự quản khác ở địa 

phương được thành lập theo quy định của 

pháp luật xem xét, thực hiện kiểm tra, giám 

sát theo chức năng, nhiệm vụ. 

3. Ban Thanh tra nhân dân ở xã, 

phường, thị trấn,Ban Giám sát đầu tư của 

cộng đồng thay mặt Nhân dân thực hiện 

kiểm tra, giám sát theo quy định tại Tiểu 

mục 2 và Tiểu mục 3 của Mục này. 


